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MÔN THI : IS 434 (SC-SE) Học kỳ : 2

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 307 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214633949 Trần Quốc Danh IS 434 SC K28QDM

2 29214646463 Văn Công Đạt IS 434 SC K29QDM

3 29204354929 Đoàn Ánh Dương IS 434 SC K29QEC

4 29218045349 Phạm Ngọc Duy IS 434 SC K29QEC

5 29204824421 Dương Ngọc Duyên IS 434 SC K29QEC

6 28214403100 Nguyễn Thanh Hằng IS 434 SC K28QDM

7 28214103303 Phùng Văn Huy IS 434 SC K28QEC

8 30204163438 Võ Kim Huyền IS 434 SC K30QEC

9 28214603766 Bùi Văn Nguyên IS 434 SC K28QDM

10 29205155497 Nguyễn Nguyên Nguyên IS 434 SC K29QEC

11 28202880342 Nguyễn Trần Ngọc Nhi IS 434 SC K28QEC

12 28208005249 Nguyễn Hoài Nhi IS 434 SC K28QDM

13 29204356497 Nguyễn Quỳnh Như IS 434 SC K29QEC

14 28204180344 Nguyễn Nữ Cẩm Nhung IS 434 SC K28QEC

15 29204131692 Nguyễn Thị Ánh Nhung IS 434 SC K29QEC

16 29204624534 Trần Mi Uyển Ny IS 434 SC K29QDM NỢ HP

17 29204655639 Lê Thị Tâm IS 434 SC K29QDM

18 28204180343 Phạm Mai Thu Thanh IS 434 SC K28QEC

19 29204636385 Nguyễn Trần Phương Thảo IS 434 SC K29QEC

20 29204151066 Nguyễn Thị Kim Thoa IS 434 SC K29QEC
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2/5

MÔN THI : IS 434 (SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 307 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29209245976 Huỳnh Thị Minh Thư IS 434 SC K29QEC

2 29204138842 Nguyễn Thị Thùy IS 434 SC K29QEC

3 28204753480 Phạm Ánh Trâm IS 434 SC K28QEC

4 29204624566 Trần Thị Diệu Trinh IS 434 SC K29QEC

5 29214637329 Phan Hoàng Tuân IS 434 SC K29QDM

6 29204725847 Lê Thanh Tuyền IS 434 SC K29QEC

7 28204180333 Đặng Nguyễn Trúc Vy IS 434 SC K28QEC

8 29214652085 Nguyễn Hải Bình An IS 434 SE K29QDM

9 29204659861 Nguyễn Cao Hoài Ân IS 434 SE K29QDM

10 29219021769 Hồ Long Ẩn IS 434 SE K29QEC

11 28204150675 Cao Trương Mỹ Anh IS 434 SE K28QEC

12 28214101119 Nguyễn Đắc Tuấn Anh IS 434 SE K28QEC

13 29204654720 Vũ Thị Ánh IS 434 SE K29QDM

14 29214755832 Mai Văn Quốc Bảo IS 434 SE K29QEC

15 29214649492 Lê Trần Công Bình IS 434 SE K29QDM

16 29204631909 Đỗ Hoàng Chi IS 434 SE K29QDM

17 29214635042 Võ Tấn Đạt IS 434 SE K29QDM

18 29204622398 Trần Thị Diện IS 434 SE K29QDM

19 29214640509 Tôn Thất Dũng IS 434 SE K29QDM

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN



3/5

MÔN THI : IS 434 (SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 308 /1 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204647384 Võ Thị Mỹ Duyên IS 434 SE K29QDM

2 29204661727 Nguyễn Thị Như Hà IS 434 SE K29QDM

3 29204641797 Vương Ngọc Gia Hân IS 434 SE K29QDM

4 29204757319 Nguyễn Thúy Hằng IS 434 SE K29QEC

5 29204621612 Nguyễn Thị Thanh Hiền IS 434 SE K29QDM

6 29204664980 Nguyễn Thị Hoài Hoa IS 434 SE K29QDM

7 29204622138 Nguyễn Phạm Tuyết Hồng IS 434 SE K29QDM

8 29214959532 Trịnh Minh Hưng IS 434 SE K29QEC

9 29204637298 Bùi Thị Ngọc Huyền IS 434 SE K29QDM

10 28216349180 Hồ Tuấn Kiệt IS 434 SE K28QDM

11 29204639179 Trần Thị Diễm Kiều IS 434 SE K29QDM

12 29204137630 Lê Thị Cát Linh IS 434 SE K29QEC

13 29204150530 Bùi Thị Ngọc Linh IS 434 SE K29QEC

14 29214652844 Trần Ngọc Bảo Linh IS 434 SE K29QDM

15 29204140638 Nguyễn Thị Thiên Lộc IS 434 SE K29QEC

16 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc IS 434 SE K29QDM

17 29204665643 Lê Thị Khánh Ly IS 434 SE K29QDM

18 29214760145 Phan Phú Mạnh IS 434 SE K29QEC

19 29202757739 Lưu Thị Hạ My IS 434 SE K29QEC

20 29204658184 Lê Thị Quỳnh Nga IS 434 SE K29QDM
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4/5

MÔN THI : IS 434 (SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 308 /2 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204635394 Bùi Thanh Ngân IS 434 SE K29QDM

2 29204757842 Ngô Thị Thảo Nguyên IS 434 SE K29QEC

3 29204144330 Lương Thanh Nhã IS 434 SE K29QEC

4 29214665225 Trần Hoài Nhân IS 434 SE K29QDM

5 29204662611 Trần Thị Hà Nhi IS 434 SE K29QDM

6 29204641104 Trần Thị Thiên Nữ IS 434 SE K29QDM

7 28211101858 Đoàn Thanh Phước IS 434 SE K28QEC

8 29212342649 Lê Đình Quốc IS 434 SE K29QDM

9 29204620818 Nguyễn Thị Trúc Quyên IS 434 SE K29QDM

10 29204654898 Hoàng Thị Minh Quyên IS 434 SE K29QEC

11 29204640670 Trần Diễm Quỳnh IS 434 SE K29QDM

12 29204757244 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh IS 434 SE K29QEC

13 29204624628 Nguyễn Thị Mỹ Sang IS 434 SE K29QDM

14 29204721817 Lê Minh Tâm IS 434 SE K29QDM

15 29214763882 Nguyễn Quang Thạch IS 434 SE K29QEC

16 29214627356 Lê Quang Đức Thắng IS 434 SE K29QDM

17 29204659076 Nguyễn Thị Mỹ Thanh IS 434 SE K29QDM

18 28208043075 Võ Thị Thu Thảo IS 434 SE K29QDM

19 29204120024 Trương Thị Phương Thảo IS 434 SE K29QEC

20 29214659812 Nguyễn Tấn Thi IS 434 SE K29QDM
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5/5

MÔN THI : IS 434 (SC-SE) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Hệ Thống Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 15h30 - 25/07/2026   -   Phòng thi 313 - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214628064 Đàm Chí Thiện IS 434 SE K29QDM

2 29208030069 Lê Nguyễn Hiền Thục IS 434 SE K29QEC

3 29214121157 Lê Trường Quốc Tín IS 434 SE K29QEC

4 29216261143 Nguyễn Phước Tịnh IS 434 SE K29QDM

5 29204757840 Lê Thị Ngọc Trâm IS 434 SE K29QEC

6 29206845299 Bùi Thị Thu Trang IS 434 SE K29QDM

7 29214358461 Nguyễn Lương Tri IS 434 SE K29QDM NỢ HP

8 29204655482 Nguyễn Thị Việt Trinh IS 434 SE K29QDM

9 29214634864 Nguyễn Hữu Trung IS 434 SE K29QDM

10 29214642874 Trần Xuân Trường IS 434 SE K29QDM

11 29219139744 Vương Quang Tuấn IS 434 SE K29QDM

12 29214751677 Lê Thanh Tùng IS 434 SE K29QEC NỢ HP

13 29204641288 Phạm Phương Uyên IS 434 SE K29QDM

14 29204640691 Lê Thị Xuân Về IS 434 SE K29QDM

15 29204638132 Nguyễn Thị Hồng Vi IS 434 SE K29QDM

16 29214660109 Nguyễn Quang Vũ IS 434 SE K29QDM

17 29204139017 Đoàn Thái Hồng Vy IS 434 SE K29QEC

18 29204644792 Mai Thị Trúc Vy IS 434 SE K29QDM

19 29214756130 Huỳnh Lê Lực Vỹ IS 434 SE K29QEC
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